
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-CTS Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2026 
 

BÁO CÁO  
Tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến phân cấp thực hiện  

thủ tục hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15 và 
Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa 
đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Cục TSVTĐ 
(TSVTĐ) đã tiến hành tổng kết việc phân cấp thực hiện TTHC (TTHC) trong 
lĩnh vực TSVTĐ. Kết quả như sau:  

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến dự thảo Thông tư 
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, định hướng 

quan trọng về đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải 
cách TTHC, phân quyền, phân cấp gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước1. 

Đối với lĩnh vực TSVTĐ, công tác quản lý nhà nước vừa phải bảo đảm sử 
dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên tần số, kiểm soát can nhiễu có hại, đáp ứng 
yêu cầu thông tin liên lạc, an toàn, an ninh, quốc phòng, vừa phải tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng tần số hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân. Thực tiễn triển khai cho thấy, một số TTHC cấp, cấp đổi, 
sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 
điện có đối tượng, phạm vi hoạt động gắn với địa bàn địa phương, phù hợp để 
giao chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện, trong khi cơ quan quản lý 
chuyên ngành ở trung ương tập trung vào xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, hướng dẫn chuyên môn, quản lý thống nhất tài nguyên tần số và thực hiện 
các nhiệm vụ có tính chất liên vùng, liên tỉnh hoặc quốc tế. 

Hiện nay, việc phân cấp trong lĩnh vực này đã được triển khai thông qua 
Nghị định số 133/2025/NĐ-CP, Nghị định số 63/2023/NĐ-CP và Thông tư số 
31/2026/TT-BKHCN. Tuy nhiên, các quy định phân cấp hiện hành có thời hạn 

                                                           
1 Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của  Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ 
công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 
“2 con số” đã đặt ra yêu cầu “Đẩy mạnh phân cấp TTHC, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không 
quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý - Quý II/2026.”. 
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áp dụng đến hết ngày 28/02/20272, trong khi Luật số 20/2026/QH16 và hệ thống 
văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan đặt ra yêu cầu tiếp tục 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, cần rà soát, kế thừa 
các quy định còn phù hợp, đồng thời quy định thống nhất, rõ ràng về thẩm quyền 
giải quyết TTHC giữa cơ quan quản lý chuyên ngành ở trung ương và Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm việc phân cấp được thực hiện liên tục, đồng bộ, không 
tạo khoảng trống pháp lý khi các quy định hiện hành hết hiệu lực. 

Việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định về phân cấp thẩm quyền giải 
quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ vì vậy xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ 
trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; bảo đảm tính kế thừa, thống nhất của hệ 
thống pháp luật; nâng cao tính chủ động của địa phương và chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp, đồng thời duy trì hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với tài nguyên TSVTĐ. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 
Cục TSVTĐ rà soát các quy định pháp luật có liên quan, tập trung vào Nghị 

định số 133/2025/NĐ-CP, Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN và các quy định về 
thẩm quyền thực hiện TTHC tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP; đồng thời tổng 
hợp tình hình triển khai, kết quả giải quyết TTHC, công tác hướng dẫn nghiệp 
vụ, kiểm tra và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp với 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Kết quả tổng kết là cơ sở đánh giá 
việc thực hiện phân cấp và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật trong 
giai đoạn tiếp theo. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật 
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp gắn với cải cách 

TTHC, Cục TSVTĐ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, 
trình Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2025/NĐ-CP; đồng thời chủ trì tham 
mưu, trình Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN, 
qua đó triển khai phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ 
cho UBND cấp tỉnh. 

Việc phân cấp góp phần phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính 
quyền địa phương, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực 
hiện TTHC, đồng thời giảm tải công việc giải quyết hồ sơ cho cơ quan quản lý 
chuyên ngành ở trung ương. Qua đó, Cục TSVTĐ có điều kiện tập trung nguồn 

                                                           
2 Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Thông tư số 31/2026/TT-BKHCN chỉ có hiệu lực đến 

hết ngày 28/02/2027. Ngoài ra, hiện nay Bộ KHCN đang xây dựng Thông tư thay thế Nghị định 
số 63/2023/NĐ-CP để hướng dẫn Luật Tần số vô tuyến điện (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
số 20/2026/QH16). Dự kiến Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, cùng thời điểm 
hiệu lực của Luật số 20/2026/QH16. Theo đó, các quy định phân cấp cho Cục TSVTĐ thực 
hiện các TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ tại Điều 5 Nghị định số 63/2023/NĐ-CP cũng sẽ có hiệu 
lực đến hết ngày 28/02/2027. 
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lực vào công tác tham mưu xây dựng chính sách, hướng dẫn chuyên môn, quản 
lý thống nhất tài nguyên tần số và thực hiện các nhiệm vụ mang tính chuyên 
ngành, liên vùng, liên tỉnh hoặc quốc tế. 

Để bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ được phân cấp thống nhất, thông suốt 
và hiệu quả, Cục TSVTĐ đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp và hướng dẫn sử dụng 
phần mềm, tổ chức tập huấn, giải đáp kiến nghị, đồng thời kiểm tra, nắm bắt tình 
hình thực hiện tại địa phương. Cụ thể: 

- Về công tác hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật: Cục TSVTĐ chủ 
động trao đổi với Sở KHCN các tỉnh, thành phố để nắm bắt tình hình triển khai; 
xây dựng tài liệu nghiệp vụ, nâng cấp phần mềm ấn định và cấp giấy phép 
TSVTĐ, hỗ trợ cài đặt, kết nối, sử dụng phần mềm chuyên dùng và công cụ tính 
toán, ấn định tần số phục vụ công tác cấp phép; đồng thời phân công đầu mối 
thường trực để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho địa phương. Cục cũng cử cán bộ 
tham gia 12 đoàn công tác của Bộ KHCN làm việc với 34 tỉnh, thành phố về vận 
hành chính quyền địa phương hai cấp. 

- Về công tác hướng dẫn triển khai và phối hợp với địa phương: Ngày 
30/9/2025, Bộ KHCN ban hành Công văn số 5194/BKHCN-PC hướng dẫn các 
địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm 
quyền và các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó có nội dung 
về lĩnh vực TSVTĐ do Cục tham gia xây dựng. Ngày 31/10/2025, Cục TSVTĐ 
ban hành Công văn số 1702/CTS-ADCP gửi Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh, 
cung cấp thông tin và hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống cấp phép 
TSVTĐ. Cục cũng tổ chức hội thảo trực tiếp với Sở KHCN thành phố Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng để trao đổi, thảo luận về 06 
nhiệm vụ tiếp tục phân cấp cho UBND cấp tỉnh. 

- Về công tác tập huấn, phổ biến và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ: 
Cục TSVTĐ trực tiếp tham gia xây dựng nội dung và báo cáo tại Hội nghị tập 
huấn Giám đốc Sở KHCN ngày 16/10/2025 và Hội nghị tập huấn cho các địa 
phương ngày 13/11/2025. Theo tổng hợp của Cục, 08 Trung tâm TSVTĐ khu 
vực đã tổ chức 24 đợt hướng dẫn, tập huấn trực tuyến và 23 đợt trực tiếp cho Sở 
KHCN các tỉnh, thành phố, với tổng số 138 lượt người tham gia. Trong tháng 
6/2026, các Trung tâm TSVTĐ khu vực tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 
34 Sở KHCN về các TTHC được phân cấp theo Thông tư số 31/2026/TT-
BKHCN. Cục TSVTĐ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục tham gia tập huấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương theo yêu 
cầu của Bộ KHCN. 

- Về công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc: 
Cục TSVTĐ ban hành Công văn số 1434/CTS-ADCP ngày 21/8/2026 trả lời kiến 
nghị của Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp xử lý kiến nghị của Sở 
KHCN thành phố Đà Nẵng theo Công văn số 1700/CTS-ADCP ngày 01/10/2026. 
Trong tháng 9 và tháng 10/2026, Cục TSVTĐ tổ chức kiểm tra, làm việc với Sở 
KHCN các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và Lâm Đồng nhằm nắm bắt tình hình, hướng 
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dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 
phân cấp. Bên cạnh đó, Cục TSVTĐ và các Trung tâm TSVTĐ khu vực thường 
xuyên trao đổi qua điện thoại và các phương thức kết nối trực tuyến để hướng 
dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết 
TTHC. 

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, 
bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật 

a) Kết quả thực hiện 
Theo số liệu tổng hợp của Cục TSVTĐ: 
Đối với các nhiệm vụ được phân cấp theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP: 

Từ ngày 01/7/2025 đến thời điểm tổng hợp, UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 
16.552 hồ sơ thuộc 04 loại mạng, đài, tương ứng 16 TTHC; trong đó đã ký cấp 
13.891 giấy phép, còn 2.661 hồ sơ đang xử lý. 

Đối với các nhiệm vụ được phân cấp bổ sung theo Thông tư số 31/2026/TT-
BKHCN: Từ ngày 01/7/2026 đến thời điểm tổng hợp, UBND cấp tỉnh đã tiếp 
nhận, xử lý 286 hồ sơ thuộc 06 loại mạng, đài, tương ứng 33 TTHC; trong đó đã 
ký cấp 214 giấy phép, còn 72 hồ sơ đang xử lý. 

Kết quả trên cho thấy các địa phương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được 
phân cấp, trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực TSVTĐ. 
Việc phân cấp tạo cơ sở để địa phương chủ động xử lý công việc thuộc phạm vi 
quản lý, đồng thời giảm khối lượng hồ sơ do cơ quan quản lý chuyên ngành ở 
trung ương trực tiếp giải quyết. 

b) Ưu điểm 
Việc phân cấp đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

cải cách TTHC, phân quyền, phân cấp; tăng tính chủ động và trách nhiệm của 
chính quyền địa phương; tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 
tiếp cận cơ quan giải quyết TTHC; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 
lực của cơ quan quản lý nhà nước. 

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp phần mềm của 
Cục TSVTĐ đã góp phần hỗ trợ địa phương triển khai nhiệm vụ được giao. Việc 
duy trì đầu mối hỗ trợ và phối hợp giữa Cục TSVTĐ với Sở KHCN giúp các địa 
phương có điều kiện trao đổi, xử lý nghiệp vụ trong quá trình giải quyết hồ sơ. 

c) Bất cập, hạn chế 
Hiện chưa gặp bất cập. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 
Trong giai đoạn đầu tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, Sở 

KHCN các tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, sử 
dụng hệ thống cấp phép TSVTĐ và thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên hệ 
thống. Tuy nhiên, thông qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ 
trợ kỹ thuật của Cục TSVTĐ và các Trung tâm TSVTĐ khu vực thuộc Cục như 
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đã nêu tại mục 1, các khó khăn, vướng mắc bước đầu đã cơ bản được khắc phục. 
Sở KHCN các tỉnh, thành phố từng bước làm quen, nâng cao khả năng sử dụng 
hệ thống và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.   

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 
Việc các quy định phân cấp hiện hành được áp dụng đến hết ngày 

28/02/2027 đặt ra yêu cầu xây dựng, ban hành kịp thời văn bản thay thế, bảo đảm 
cơ chế phân cấp tiếp tục được thực hiện đồng bộ với Luật số 20/2026/QH16 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01/3/2027. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Xây dựng, ban hành Thông tư mới quy định về phân cấp thẩm quyền giải 

quyết TTHC trong lĩnh vực TSVTĐ, theo hướng kế thừa, tích hợp các quy định 
phân cấp hiện hành, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Cục TSVTĐ, 
UBND cấp tỉnh, bảo đảm tính liên tục, thống nhất của hệ thống pháp luật và có 
hiệu lực đồng thời với hệ thống văn bản pháp luật mới từ ngày 01/3/2027. 

Tiếp tục duy trì cơ chế hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu 
và phối hợp giữa Cục TSVTĐ với UBND cấp tỉnh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ được phân cấp; bảo đảm địa phương có đủ thông tin và công cụ cần 
thiết để giải quyết TTHC đúng quy định, thống nhất và hiệu quả. 

Nghiên cứu giải pháp hạn chế tình trạng nộp trùng hồ sơ tại nhiều địa 
phương, trong đó tăng cường khả năng tra cứu, chia sẻ thông tin hồ sơ trên hệ 
thống cấp phép; bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ minh bạch, tránh trùng lặp 
công việc và không làm phát sinh thêm TTHC, chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá 
nhân. 

Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp sau khi Thông tư mới có 
hiệu lực để kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc phân 
cấp gắn với điều kiện thực hiện, trách nhiệm của cơ quan được phân cấp và yêu 
cầu quản lý thống nhất tài nguyên TSVTĐ trên phạm vi cả nước./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 
- Vụ Pháp chế (để p/h); 
- Lưu: VT, CSQH, ĐTN.                                                

CỤC TRƯỞNG  
 
 
 
 

Lê Văn Tuấn 
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